
Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 TD
S2 TD Tin
S3 HĐTN3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 QP Toán Toán Tin Sử
C2 Anh CĐToán Toán Văn ĐP
C3 Anh Lí Lí Văn HĐTN2
C4 HDTN1 CĐHóa Sinh Sinh Văn
C5 Hóa CĐLý Hóa Anh

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A2
  - Chủ nhiệm        : Võ Ngọc Thanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2
S3 Tin TD
S4 HĐTN3 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Tin HĐTN2 Văn Hóa
C2 Sinh Sử Văn Văn Anh
C3 ĐP Anh QP Toán CĐHóa
C4 HDTN1 Anh Lí Sinh Toán
C5 Lí CĐLý CĐToán Toán

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A3
  - Chủ nhiệm        : Lê Sỹ Tài

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2 HĐTN3
S3 TD Tin
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Hóa Văn Sử Lí
C2 CĐHóa CĐToán Văn ĐP Anh
C3 Sinh CĐLý Lí Hóa Anh
C4 HDTN1 Anh HĐTN2 QP Toán
C5 Toán Tin Sinh Toán

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A4
  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 TD
S2 TD
S3 QP
S4 HĐTN3
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Hóa Sinh CĐLý Sử
C2 Hóa CĐHóa Tin Lí Toán
C3 HĐTN2 Anh Văn ĐP CĐToán
C4 HDTN1 Văn Toán Anh Lí
C5 Văn Toán Anh Tin

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Lan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2 QP
S3 HĐTN3 TD
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Sử CĐToán Anh Toán
C2 Toán CĐHóa Sinh Anh Toán
C3 Sinh Hóa Văn Văn ĐP
C4 HDTN1 Lí HĐTN2 Văn Lí
C5 Anh Tin Tin CĐLý

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A6
  - Chủ nhiệm        : Phạm Văn Ba

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 TD
S2 HĐTN3 TD
S3 QP
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN Lí Toán Anh Toán
C2 Sinh Anh Toán ĐP Lí
C3 CĐToán Anh Sinh Sử CĐLý
C4 HDTN1 Hóa CN Văn HĐTN2
C5 CĐHóa Hóa Văn Văn

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C1
  - Chủ nhiệm        : Phạm Phương Dung

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 QP TD
S2 Tin TD
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin Lí CĐSử Sử Địa
C2 Văn Toán HĐTN2 Toán Lí
C3 Văn Toán Văn Địa CĐVăn
C4 HDTN1 HĐTN3 ĐP Anh CĐĐịa
C5 Anh KTPL Anh KTPL

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C2
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Viên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 QP
S2 Tin
S3 TD
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin Địa Toán HĐTN3 Sử
C2 Lí CĐĐịa KTPL Anh Lí
C3 HĐTN2 Toán CĐSử Anh KTPL
C4 HDTN1 Toán Văn Địa Văn
C5 Anh CĐVăn ĐP Văn



Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Hiền

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Tin
S2 QP
S3 TD
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 CĐSử Lí HĐTN2 Tin KTPL
C2 Sử Anh Lí HĐTN3 Địa
C3 CĐVăn Địa KTPL Toán Anh
C4 HDTN1 Toán Văn Toán Anh
C5 CĐĐịa Văn Văn ĐP

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C4
  - Chủ nhiệm        : Lê Thụy Thùy Diệu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 TD
S2 TD
S3 QP
S4 Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán CĐSử Văn CĐĐịa Anh
C2 Toán Lí CĐVăn Anh KTPL
C3 ĐP Toán Tin Anh Sử
C4 HDTN1 Địa Lí KTPL Văn
C5 HĐTN2 Địa HĐTN3 Văn

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Kim Hoàng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2 QP
S3 CN TD
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán CĐĐịa CN Sử CĐVăn
C2 Địa Anh Toán ĐP Văn
C3 HĐTN2 Anh Toán Lí Lí
C4 HDTN1 CĐSử Văn HĐTN3 KTPL
C5 Địa Văn KTPL Anh

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1
S2
S3 Tin TD
S4 QP TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa HĐTN2 ĐP Toán Văn
C2 CĐVăn Địa Sử Toán Văn
C3 Văn Toán Sinh Sinh Anh
C4 HDTN1 CĐĐịa Anh CĐSử Tin
C5 HĐTN3 Anh KTPL KTPL

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 10C7
  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Nhàn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 TD
S2 TD
S3 CN
S4 QP
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Toán CĐSử CĐĐịa HĐTN2
C2 Sinh Toán Địa Sử Văn
C3 Toán Địa ĐP HĐTN3 Văn
C4 HDTN1 Anh Văn KTPL KTPL
C5 Anh CĐVăn Sinh CN

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Linh Chi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Sử Anh Văn Anh
S2 Lí HĐTN3 Anh Văn Sinh
S3 CĐHóa CĐLý Toán Hóa HĐTN2
S4 Hóa Lí Toán ĐP Văn
S5 Sinh Tin Toán CĐToán

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 TD QP
C4 Tin
C5

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hải Ngọc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Toán Anh Văn Toán
S2 CĐToán Toán Anh Tin Văn
S3 Hóa HĐTN3 CĐHóa ĐP Văn
S4 Lí Sinh Hóa CĐLý Lí
S5 Anh Sử Sinh HĐTN2

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 Tin
C4 TD QP
C5 TD

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A3
  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Mỹ Nương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 HĐTN3 ĐP Văn CĐHóa
S2 HĐTN2 Sinh Văn Văn Hóa
S3 CĐLý Lí Sử Toán Anh
S4 Hóa Toán Anh CĐToán Sinh
S5 Toán Anh Lí Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 QP
C4 Tin TD
C5 TD



Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A4
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Duyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Toán Hóa Văn Anh
S2 CĐToán Toán CĐHóa Văn Lí
S3 Văn Anh Sinh ĐP Tin
S4 Hóa Anh CĐLý Sinh Toán
S5 Lí Tin Sử HĐTN2

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 QP TD
C4 HĐTN3
C5

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Vân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Anh Lí Hóa Sử
S2 CĐLý HĐTN2 Toán CĐHóa ĐP
S3 Văn Lí Toán Sinh Anh
S4 Văn Tin CĐToán Tin Anh
S5 Hóa Sinh Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP
C3 HĐTN3 TD
C4 TD
C5

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A6
  - Chủ nhiệm        : Bồ Mộng Tuyền

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Anh Sử CN Văn
S2 Hóa Anh Sinh Sinh CĐToán
S3 Toán CĐHóa ĐP Anh Toán
S4 Toán Lí Văn Hóa CĐLý
S5 CN Văn HĐTN2 Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4 QP TD
C5 HĐTN3 TD

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11C1
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Hương

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN1 CĐVăn Toán Anh Toán
S2 Lí Văn Toán Lí KTPL
S3 HĐTN3 Văn CĐSử Tin Anh
S4 Văn Sử Địa Địa Anh
S5 HĐTN2 CĐĐịa KTPL ĐP

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4 Tin TD
C5 QP TD

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11C2
  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Hoài Trinh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Sử KTPL Anh CĐVăn
S2 Anh Toán Lí Anh Địa
S3 CĐSử Toán Địa CĐĐịa KTPL
S4 HĐTN2 Lí Tin Văn Văn
S5 HĐTN3 Toán Văn ĐP

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin
C3 QP
C4 TD
C5 TD

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11C3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Anh Đào

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Văn CĐVăn CĐSử Tin
S2 ĐP Văn Sử Địa Văn
S3 Anh Anh HĐTN2 KTPL Lí
S4 HĐTN3 Anh KTPL Toán Địa
S5 Toán Lí Toán CĐĐịa

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP TD
C3 Tin TD
C4
C5

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11C4
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Tuyến

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 CĐĐịa Toán KTPL Anh
S2 HĐTN2 CĐSử Toán CN Anh
S3 Văn CN Anh Lí CĐVăn
S4 Văn Toán Địa Sử ĐP
S5 Địa KTPL Văn Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 HĐTN3
C4 QP TD
C5 TD

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11C5
  - Chủ nhiệm        : Vương Nguyễn Hoàng Trúc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Hóa Toán Văn KTPL
S2 Địa CĐĐịa KTPL Văn Sử
S3 Văn Tin HĐTN3 Toán CĐSử
S4 CĐVăn Anh HĐTN2 Toán ĐP
S5 Anh Địa Hóa Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 TD
C4 Tin
C5 QP



Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 11C6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Mai Hân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 CĐVăn Văn CĐĐịa Anh
S2 Văn Anh Văn Địa Anh
S3 Toán CĐSử KTPL Sử ĐP
S4 Toán HĐTN3 Sinh KTPL Tin
S5 HĐTN2 Địa Sinh Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 TD
C4 Tin
C5 QP

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A1
  - Chủ nhiệm        : Tống Thị Hồng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Tin Văn Toán AI
S2 CĐToán Sử Văn Toán AI
S3 Sinh Hóa Anh Hóa Lí
S4 Anh Lí HĐTN3 Sinh TD
S5 TD

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán CĐHóa QP HĐTN2 Sử
C3 Toán CĐLý Anh ĐP Tin
C4 Văn
C5 Văn

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A2
  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Bạch Nga

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Anh Sử Hóa TD
S2 Sinh Hóa Lí Sinh TD
S3 Văn Toán Toán Tin Tin
S4 Văn HĐTN3 Toán Anh Lí
S5 CĐToán

C
H

IỀ
U

C1
C2 CĐLý AI Sử Anh Toán
C3 CĐHóa AI ĐP QP Văn
C4 HĐTN2
C5 Văn

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A3
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngân

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN1 Lí TD Sinh Anh
S2 Anh HĐTN3 TD CĐToán Sử
S3 Hóa Toán Văn Toán Lí
S4 Sinh Hóa Tin Toán Văn
S5 Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Sử AI Tin ĐP
C3 CĐLý CĐHóa AI HĐTN2 Anh
C4 QP
C5 Văn

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mỹ Duyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Toán Sinh Toán CĐToán
S2 Anh Lí Sử Toán Anh
S3 Sinh TD HĐTN3 Tin Văn
S4 Lí TD Văn Hóa Văn
S5 Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2 AI Toán Anh Sử CĐHóa
C3 AI QP ĐP CĐLý HĐTN2
C4 Văn
C5 Tin

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A5
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hòa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 TD Toán Tin Hóa
S2 Văn TD Toán Sử Lí
S3 Văn Toán Hóa HĐTN3 Anh
S4 Sinh CĐToán Sinh QP Anh
S5 Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sử Tin Lí AI HĐTN2
C3 CĐHóa ĐP CĐLý AI Anh
C4 Văn
C5 Toán

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Hóa Văn Anh Văn
S2 Sinh ĐP Sinh Hóa Văn
S3 CĐToán Sử HĐTN3 Toán CĐHóa
S4 Tin Lí Toán Toán Lí
S5 Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP CĐLý Toán HĐTN2 TD
C3 Văn Sử Anh Tin TD
C4 AI
C5 AI

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A7
  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thanh Quyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Sinh Toán Văn ĐP
S2 Anh Tin Toán Anh Hóa
S3 Lí Văn CĐToán QP Sử
S4 Toán Văn Hóa Sinh CĐLý
S5 Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 CĐHóa AI HĐTN2 Tin Anh
C3 Văn AI HĐTN3 Sử Toán
C4 TD
C5 TD



Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A8
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 ĐP Lí Hóa Sinh
S2 Anh Văn Anh CĐHóa Sử
S3 Văn Sinh Toán CĐToán QP
S4 Văn CN Toán Lí Hóa
S5 Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN2 TD Anh CĐLý HĐTN3
C3 AI TD CN Toán Sử
C4 AI
C5 Văn

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C1
  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 QP Lí KTPL CĐĐịa
S2 HĐTN2 Toán Văn Anh Anh
S3 Toán Địa Văn Sử Văn
S4 Toán Tin CĐVăn CĐSử KTPL
S5 Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn Địa AI TD Anh
C3 Toán ĐP AI TD Sử
C4 Tin
C5 HĐTN3

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C2
  - Chủ nhiệm        : Trần Kim Tiền

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Lí KTPL Tin QP
S2 Anh Anh Lí Văn KTPL
S3 HĐTN2 Tin Địa Văn Toán
S4 Toán CĐĐịa CĐSử Sử Toán
S5 CĐVăn

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN3 Sử TD AI Văn
C3 Anh Địa TD AI ĐP
C4 Văn
C5 Toán

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C3
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN1 CĐĐịa Văn Toán Sử
S2 ĐP Địa Văn Toán CĐSử
S3 Tin Lí HĐTN2 KTPL KTPL
S4 Toán Anh CĐVăn Tin Văn
S5 Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Lí AI Sử Văn
C3 HĐTN3 Anh AI Địa QP
C4 TD
C5 TD

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hằng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 HĐTN3 Sử CĐĐịa Địa
S2 Văn CN KTPL CĐVăn HĐTN2
S3 KTPL Lí Anh Văn Toán
S4 Anh Toán Anh Văn Toán
S5 CĐSử

C
H

IỀ
U

C1
C2 AI TD CN Sử QP
C3 AI TD Toán ĐP Lí
C4 Văn
C5 Địa

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C5
  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Bé

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Văn AI TD Địa
S2 Sử Văn AI TD CĐĐịa
S3 Hóa HĐTN2 KTPL Anh Toán
S4 Anh Tin CĐVăn KTPL Toán
S5 Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh QP Sử Toán ĐP
C3 CĐSử Toán Văn Hóa HĐTN3
C4 Văn
C5 Địa

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C6
  - Chủ nhiệm        : Vũ Quốc Hưng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Hóa Địa Sử Toán
S2 Hóa AI CN Anh Toán
S3 Toán AI TD Văn Anh
S4 KTPL CĐVăn TD Văn Anh
S5 KTPL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN2 Văn CN QP CĐSử
C3 Văn ĐP Toán Sử CĐĐịa
C4 Địa
C5 HĐTN3

Trường THPT Trần Văn Ơn
Tháng 10

(Từ 12/10/2026)
  - Tên lớp    : 12C7
  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN1 Tin TD Anh KTPL
S2 Sinh CĐVăn TD KTPL Địa
S3 Anh Văn Toán Văn Toán
S4 Sử ĐP Toán Văn HĐTN2
S5 Sinh

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN3 Sử Địa CĐSử AI
C3 QP Tin CĐĐịa Anh AI
C4 Toán
C5 Văn


